




BỒN CẦU 

BỒN CẦU BỒN CẦU 

Kích thước: 690x390x520mm
Bồn cầu cảm ứng thông minh không két nước  
Lấy nước trực tiếp 
Xịt rửa, sấy làm ấm
Khử mùi, mất điện vẫn xả được 
Điều khiển, tự động đóng/mở nắp 

Kích thước: 690x390x520mm
Bồn cầu cảm ứng thông minh két nước âm
Lấy nước trực tiếp 
Xịt rửa, sấy làm ấm
Khử mùi, mất điện vẫn xả được 
Điều khiển, tự động đóng/mở nắp

MT-888

MT-888X



Kích thước: 670x390x480mm
Bồn cầu cảm ứng thông minh không két nước  
Lấy nước trực tiếp 
Xịt rửa, sấy làm ấm
Khử mùi, mất điện vẫn xả được 
Điều khiển, tự động đóng/mở nắp 
Tạo bọt chống bắn

Kích thước: 670x390x480mm 
Bồn cầu cảm ứng thông minh két nước âm  
Lấy nước trực tiếp 
Xịt rửa, sấy làm ấm
Khử mùi, mất điện vẫn xả được 
Điều khiển, tự động đóng/mở nắp
Tạo bọt chống bắn



Kích thước: 680x410x475mm
Bồn cầu cảm ứng thông minh  
Lấy nước trực tiếp 
Xịt rửa, sấy làm ấm
Khử mùi, mất điện vẫn xả được 
Điều khiển, tự động đóng/mở nắp

MT-660
15.170.000



MT-211W

MT-2216PP
Kích thước: 720x390x655mm

Bồn cầu liền khối, nắp PP

 4.986.000 4.324.000

Kích thước: 725x400x645mm

Bồn cầu liền khối, nắp UF

MT-2218R
Kích thước: 725x410x650mm

MT-2460 MT-212W

Bồn cầu liền khối, nắp UF

Kích thước: 670x425x545mm

Bồn cầu liền khối, kiểu dáng hiện đại

Kích thước: 725x410x615mm

Bồn cầu liền khối, nắp UF



MT-105 MT-106

 4.986.000 4.642.000

Kích thước: 725x395x615mm  
MT-104

 4.712.000 4.414.000

Kích thước: 745x390x715mm Kích thước: 640x365x670mm

MT-2282

4.284.0004.472.000

5.690.0004.830.000

MT-2266

Bồn cầu liền khối kiểu xả siêu xoáy
Nắp PP

Bồn cầu liền khối kiểu xả xoắn ốc
Nắp PP

Bồn cầu liền khối kiểu xả siêu xoáy
Nắp PP

MT-2020PP
Kích thước: 695x375x620mm

Bồn cầu liền khối kiểu xả xoắn ốc
Nắp PP

Kích thước: 715x385x660mm

Bồn cầu liền khối kiểu xả xoắn ốc
Nắp PP

Kích thước: 705x385x585mm

Bồn cầu liền khối kiểu xả xoắn ốc
Nắp UF

MT-2012PP
Kích thước: 680x370x700mm

Bồn cầu liền khối kiểu xả xoắn ốc
Nắp PP



Kích thước: 410x340x145mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 410x365x160mm
Chất liệu sứ
Lavabo treo tường

986000 1.110.000

1.190.000

000 1.110.000

1.110.000

1.224.000 000 1.190.000

1.110.000

613.0001.671.000

860.000

LP-8008

LP-8017

Kích thước: 450x450x170mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 460x460x165mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 510x425x150mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 480x375x130mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 520x440x170mm
Chất liệu sứ
Lavabo treo tường

LP-8011

LP-8085

LP-8032

LP-406

LP-8072A

LP-8215

LP-8020

LP-526

Kích thước: 460x460x165mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 480x375x130mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 455x320x135mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

CHẬU LAVABO



1.481.0001.481.000 1.190.000

LP-478 LP-8017B
Kích thước: 593x365x155mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 460x460x165mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

3.356.000

2.434.000 2.434.000

LP-8245 LP-8026A

LP-K25 LP-K18

Kích thước: 450x400x145mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 475x340x140mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 480x375x130mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn

Kích thước: 480x375x130mm
Chất liệu sứ
Kiểu đặt bàn
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265

50
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2.258.000

KF-2111KF-6711KF-7611N

KF-7113 KF-7121 KF-7612N

VÒI LAVABO



TỦ CHẬU LAVABO

9.561.000

YP-006
Mặt đá: 700x500x200mm   
Tủ chính: 690x490x500mm    
Tủ gương: 680x150x700mm
Chất liệu gương: Gương phôi Bỉ
Chất liệu tủ: PVC tỷ trọng cao
Chất liệu mặt đá: Đá nung kết, kết hợp chậu rửa âm 
bàn sứ liên kết mặt đá bằng công nghệ ghép không 
khe hở
Màu sắc: Be kaki

9.561.000

YP-005
Mặt đá: 700x500x200mm   
Tủ chính: 680x490x500mm    
Tủ gương: 680x150x700mm
Chất liệu gương: Gương phôi Bỉ
Chất liệu tủ: PVC tỷ trọng cao
Chất liệu mặt đá: Đá nung kết, kết hợp chậu rửa âm 
bàn sứ liên kết mặt đá bằng công nghệ ghép không 
khe hở
Màu sắc: Vân gỗ

11.061.000

YP-007
Mặt đá: 800x500x200mm  
Tủ chính: 780x490x500mm    
Tủ gương: 780x150x700mm
Chất liệu gương: Gương phôi Bỉ
Chất liệu tủ: PVC tỷ trọng cao
Chất liệu mặt đá: Đá nung kết, kết hợp chậu rửa âm 
bàn sứ liên kết mặt đá bằng công nghệ ghép không 
khe hở
Tủ gương trang bị đèn led và tấm sấy khô
Màu sắc: Kaki

9.245.000

YP-009
Mặt đá: 800x500x200mm
Tủ chính: 780x490x500mm
Tủ gương: 780x150x700mm
Chất liệu gương: Gương phôi Bỉ
hất liệu tủ: PVC tỷ trọng cao
Chất liệu mặt đá: Đá nung kết, kết hợp chậu rửa âm 
bàn sứ liên kết mặt đá bằng công nghệ ghép không 
khe hở
Màu sắc: Ghi nhạt



YS-003
Tủ chính: 790x490x450mm
Chậu âm tràn viền (lệch trái 300mm): 800x500mm
Chất liệu tủ: Gỗ plywood 11 lớp phủ Melamine
Chất liệu mặt: Đá nung kết, kết hợp chậu rửa âm bàn 
sứ liên kết mặt đá bằng công nghệ tràn viền tiên tiến 
mới nhất
Chất liệu phụ kiện: Thép không gỉ
Màu sắc: Xanh tươi

7.621.000

YS-004

Tủ chính: 580x470x500mm
Chậu liền khối bàn đá: 600x480mm
Chất liệu tủ: Gỗ plywood 11 lớp phủ Melamine
Chất liệu chậu: Sứ men bóng cao cấp
Chất liệu phụ kiện: Thép không gỉ
Chất liệu tay nắm: Hợp kim nhôm
Màu sắc: Xanh khói xám

6.104.000

YS-002
Tủ chính: 780x470x500mm
Chậu liền khối bàn đá: 800x480mm
Chất liệu tủ: Gỗ plywood 11 lớp phủ Melamine
Chất liệu chậu: Sứ men bóng cao cấp
Chất liệu phụ kiện: Thép không gỉ
Màu sắc: Thân tủ màu óc chó đen, cánh cửa màu trắng xước

5.951.000

YS-005

Tủ chính: 680x470x500mm
Chậu sứ 1 khối: 700x480mm
Chất liệu tủ: Gỗ plywood 11 lớp phủ Melamine
Chất liệu chậu: Sứ men bóng cao cấp
Chất liệu phụ kiện: Thép không gỉ
Chất liệu tay nắm: Hợp kim nhôm
Màu sắc: Thân tủ: Đá xám vân vàng Lauren; 
Cánh tủ: Vân đá trắng

5.711.000

YS-001
Tủ chính: 780x470x500mm
Chậu liền khối bàn đá: 800x480mm
Chất liệu tủ: Gỗ plywood 11 lớp phủ Melamine
Chất liệu chậu: Sứ men bóng cao cấp
Chất liệu phụ kiện: Thép không gỉ
Màu sắc: Tủ màu tro, cửa màu kaki vân quả vải

5.951.000



M-E6080LD-H
Kiểu dáng: Gương hình bầu dục đứng
Kích thước: 600x800mm
Gương Bỉ nhập khẩu Indo, dày 5mm, màu trắng, mài xiết
Đèn led chống nước IP44 hậu 3 màu, có chế độ sáng tối
Tấm sấy phủ rộng kích thước 300x400mm
Bộ nguồn đổi 12V chống nước IP67, chống giật

M-C6060LD-H
Kiểu dáng: Gương hình tròn
Kích thước: D600
Gương Bỉ nhập khẩu Indo, dày 5mm, màu trắng, mài xiết
Đèn led chống nước IP44 hậu 3 màu, có chế độ sáng tối
Tấm sấy phủ rộng kích thước 200x300mm
Bộ nguồn đổi 12V chống nước IP67, chống giật

M-V5070LD-H
Kiểu dáng: Gương hình chữ nhật đứng
Kích thước: 500x700mm
Gương Bỉ nhập khẩu Indo, dày 5mm, màu trắng, mài xiết
Đèn led chống nước IP44 hậu 3 màu, có chế độ sáng tối
Tấm sấy phủ rộng kích thước 300x400mm
Bộ nguồn đổi 12V chống nước IP67, chống giật

GƯƠNG LAVABO THÔNG MINH

2.512.000

2.260.000

2.318.000



Kiểu dáng: Gương Hello Kitty
Kích thước: 800x900mm
Gương Bỉ nhập khẩu Indo, dày 5mm, màu trắng, mài xiết
Đèn Led chống nước IP44 3 màu, có chế độ sáng tối
Tấm sấy phủ rộng kích thước 200x300mm
Bộ nguồn đổi 12V chống nước IP67, chống giật.

M-KT8090LD-H

Kiểu dáng: Gương hình tròn 
Kích thước: D600, khung inox mạ vàng xước cao cấp
Gương Bỉ nhập khẩu Indo, dày 5mm, màu trắng, mài xiết, phun 
cát viền
Đèn led chống nước IP44 3 màu, có chế độ sáng tối
Tấm sấy phủ rộng kích thước 200x300mm
Bộ nguồn đổi 12V chống nước IP67, chống giật

M-C6060LD-P

M-E6080LD-H
Kiểu dáng: Gương hình bầu dục đứng
Kích thước: 600x800mm
Gương Bỉ nhập khẩu Indo, dày 5mm, màu trắng, mài xiết
Đèn led chống nước IP44 hậu 3 màu, có chế độ sáng tối
Tấm sấy phủ rộng kích thước 300x400mm
Bộ nguồn đổi 12V chống nước IP67, chống giật

3.256.000

4.348.000

4.302.000



FD-1122
100x100x4mm

486.000

FD-1101B
100x100x4mm

FD-1101
100x100x4mm

FD-1119
100x100x4mm

FD-1101W
100x100x4mm

486.000 509.000

509.000 496.000

THOÁT SÀN



FD-1408
100x100x9mm

FD-1451
100x100x9mm

FD-1414
100x100x9mm

FD-4852
120x120x9mm

FD-1952
120x120x3mm

FD-1410B
100x100x9mm

FD-1410
100x100x9mm

FD-1408B
100x100x9mm

FD-1415
100x100x9mm

545.000 650.000

572.000 545.000

608.000 580.000

590.000

590.000

808.000



FD-1901H

FD-1901G FD-1901B

FD-4601

FD-1901S

FD-1902A
100x100mm

100x100mm

120x120x4mm
FD-4602

120x120x4mm

100x100mm 100x100mm

120x120mm

752.000

822.000 822.000

700.000 690.000

786.000

1.028.000
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400.000 214.000

730.000 480.000

394.000 470.000

320.000 368.000

FD-2250

FD-2363

FD-6322

FD-4210

FD-121B

FD-2352

FD-431B

FD-4320



3.584.000

294.000 280.000

980.000

FD-10606

FD-100 FD-76

FD-06
100X600mm

312.000

FD-1001
100x100mm

100X300mm

FD-4820A
120x120mm

511.000

100x100mm120x120mm



670.000 358.000 1.036.000

3.100.000

1.830.000

4.346.000 1.184.000

1.378.000

1.246.000

1.816.000646.000

Y-1201B

Y-1211

Y-1307

Y-1204

Y-1206S

Y-1309

Y-1311

Y-1202

Y-1206

Y-1308

Y-1310

Size: 110x110mm Size: 45x45mm Size: 175x100x45mm

Size: 170x70x45mm Size: 305x75mm Size: 620x210x110mm

Size: 620x45x70mm Size: 620x45x70mm Size: 110x305mm

Size: 620x145mm Size: 620x110x210mm

BỘ PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM



420.000 498.000 616.000

644.000 574.000 374.000

1.014.000

1.730.000

936.000

840.000

882.000

760.000

498.000

Y-330 Size: 97x58x45mm Y-331 Size: 115x80x45mm Y-332 Size: 175x100x45mm Y-333 Size: 115x80x45mm

Y-334 Size: 130x60x100mm Y-335 Size: 190x58x135mm Y-337 Size: 50x58x45mm Y-336 Size: 175x114x45mm

Y-338 Size: 600x120x50mm

Y-339 Size: 600x220x100mm

Y-340 Size: 600x60x50mm

Y-341A Size: 420x136x68mm

Y-344A Size: 368x58x68mm

Series 33



438.000 576.000 438.000 350.000

472.000 508.000 292.000

700.000

1.402.000

812.000

832.000

628.000

874.000

Y-531 Size: 115x80x50mm Y-532 Size: 180x80x50mm Y-533 Size: 115x80x50mm Y-530 Size: 97x58x50mm

Y-535 Size: 190x58x140mm Y-534 Size: 130x60x105mm Y-537 Size: 50x80x50mm Y-536 Size: 175x114x50mm

Y-538 Size: 600x120x50mm

Y-539 Size: 600x220x105mm

Y-540 Size: 600x60x50mm

Y-544A Size: 368x258x68mm
Y-541A Size: 420x136x68mm

Series 53



Y-215 Size: 140x90x30mm Y-210 Size: 225x225x58mm

Y-5009 Size: 140x100x96mm

Y-316 Size: 310x270x125mm Y-103 (500ml) Size: 165x90x110mm

350.000

493.000 728.000

1.654.000 880.000

508.000



2.103.000

KF-30004 KF-105 KF-111

KF-117A KF-118

4.752.000 5.764.000 4.703.000 6.154.000

KF-115KF-106

13.710.000

SEN TẮM

3.972.000



Chất liệu: ABS
Bề mặt: Mạ crom

Chất liệu: ABS
Bề mặt: Màu trắng

Chất liệu: ABS
Bề mặt: Màu trắng

Chất liệu: ABS
Bề mặt: Màu trắng

Chất liệu: ABS
Bề mặt: Màu trắng

Chất liệu: Đồng
Bề mặt: Mạ crom

Chất liệu: Đồng
Bề mặt: Mạ crom

Chất liệu: Đồng
Bề mặt: Mạ crom

Chất liệu: Inox
Bề mặt: Xước mờ

356.000

752.000 644.000 1.074.000 480.000

356.000 348.000 340.000 328.000

PJF-101 PJF-101-H1

PJF-2020 PJF-2012 PJF-2002 PJF-2016

PJF-301-H1 PJF-401 PJF-401-H1

VÒI XỊT



Bề mặt: Mạ crom bóng Bề mặt: Mạ crom bóng Bề mặt: Mạ crom bóng

Bề mặt: Mạ crom bóng Bề mặt: Mạ crom bóng Bề mặt: Mạ crom bóng

Chất liệu: Inox 304

Bề mặt: Mạ crom bóng Bề mặt: Mạ crom bóng

Chất liệu: Inox 304

189.000

365.000

480.000

859.000 794.000

375.000

258.000 270.000

558.000 770.000

JF-210 JF-131 JF-058

KF-5020 KF-516 KF-517

KF-36 KF-10

JF-064 JF-115

VÒI XỊT



JF-3032T

PG-3016 PG-1204 PG-1172 PG-3027

PG-205G14

JF-3019 JF-3013 JF-706

ỐNG THẢI CHỮ P

246.000

332.000 348.000 348.000 332.000

232.000

180.000180.000 212.000



CÔNG TY TNHH HIWIN HONGKONG

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
Địa chỉ xưởng sản xuất: 92 Phố Đông, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0243 569 0839     Zalo: 088 625 7989     Website: Hiwinvietnam.vn     Hotline: 1900 571296


